
LỜI NÓI ĐẦU

Viết sáng kiến kinh nghiệm là hình thức có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động dạy học của giáo viên. Đây là cơ hội để mỗi giáo viên trao đổi học hỏi chuyên môn nghiệp vụ lẫn nhau,tích lũy thêm kinh nghiệm dạy học và cũng là cơ hội để mỗi người thầy  thể hiện sự sáng tạo linh động trong dạy học của bạn thân.

Bắt đầu từ năm học 2005 – 2006, Sở GD – ĐT ĐăkLăk đã cụ thể hóa việc viết SKKN thành một nội dung bắt buộc đối với từng giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Bản thân tôi thấy rằng đây là một yêu cầu rất có ý nghĩa thiết thực. Do đó mặc dù là một giáo viên mới ra trường nhưng Tôi rất quan tâm tới vấn đề viết SKKN với mục đích không phải là dự thi đoạt giải hay vì một quyền lợi cá nhân nào  mà mong muốn được quý  thầy, cô giáo góp ý chỉ dẫn thêm,  để tôi có được những sáng tạo, kinh nghiệm dạy học quý báu hơn nữa phục vụ cho việc dạy học tốt hơn. 

Qua quá trình dạy học tích lũy hôm nay, tham dự cuộc thi Tôi mạnh dạn đưa ra đề tài “Không Chỉ Dừng Lại Ơ Bảy Hằng Đẳng Thức !” một nội dung bàn về việc mở rộng thêm một số hằng đẳng thức và những ứng dụng của nó mà Tôi  đúc kết được trong quá trình học tập cũng như dạy học kính mong được trao đổi cùng với quý  thầy, cô giáo.

Nội dung bài viết gồm 3 phần :

Phần Một : Đặt Vấn Đề

Phần Hai : Nội Dung

Phần Ba : Kết Luận 

          Trong bài viết , bản thân đã rất cố gắng để có một đề tài  đầy sức thuyết phục . Nhưng vì kinh nghiệm và năng lực còn hạn chế nên không thể không có những thiếu sót và hạn chế , rất mong đón nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo - những người yêu thích môn toán để bài viết được hoàn thiện hơn trong những lần sau nhằm tạo hứng thú học tập toán đến mức tối đa cho những em học trò nhỏ.

Chân trọng cảm ơn !

Phần Một :  ĐẶT VẤN ĐỀ.

I. Lý do chọn đề tài  :

Có lần dạo qua một quầy sách , nhằm đi tìm một hướng đi thật hiệu quả trên con đường dạy học của mình ,  Tôi tình cờ đọc được một câu nói rất ý nghĩa về người thầy  , một câu nói mà làm Tôi luôn suy ngẫm  :  

 “  Một người Thầy bình thường là người thầy thuật lại

    Một người Thầy giỏi là người thầy giải thích 

  Một người Thầy xuất sắc là người  Thầy chứng minh

 Một người Thầy vĩ đại là người Thầy mở đường chỉ lối”

Đúng như vậy! Nếu người thầy làm cho học sinh của mình biết vận dụng kiến thức môn học vào cuộc sống một cách ý nghĩa thì Ong Thầy đó đúng là một người vĩ đại.

 
Bên cạnh đó Toán học trong cuộc sống có vai trò rất lớn, phương pháp suy luận toán học cũng như những kết quả và phát minh toán học đều có những tác động quyết định đến mọi lĩnh vực khoa học khác. Do đó là một thầy giáo dạy Toán khi lên lớp thì  phải rèn luyện cho học sinh của mình có phương pháp tư duy, suy luận toán học đây là điều cần thiết và ý nghĩa. Thực tế trong lịch sử đã có nhiều nhà khoa học nổi tiếng cũng khẳng định vai trò của toán học :

“Ai không hiểu biết toán học thì không hiểu biết bất cứ một khoa học nào khác và cũng không thể phát hiện ra sự dốt nát của bản thân mình” (R.Bacon – Nhà tư tưởng Anh - Thế kỷ XIII).

 Hoặc “ Toán học là mảnh đất không bao giờ cằn cội nó luôn mang lại hoa thơm cỏ lạ cho những ai biết tìm tòi và khai thác”…

 
Đó là đối với đời sống, còn đối với trường học môn toán có vị trí đặc biệt quan trọng góp phần to lớn thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường là đào tạo nên những con người “Làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, có sức khỏe, là người thừa kết xây dựng CNXH vừa “Hồng” vừa “Chuyên” như lời dặn của Bác Hồ” (Nghị quyết hội nghị V – BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam  khóa VII)

 Để học sinh có được hình thức tư duy toán học, có thể lĩnh hội kiến thức toán học , có thể áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống thì phải làm thế nào?

 Có nhiều yếu tố để tạo nên điều đó tuy nhiên điều quan trọng nhất là người thầy giáo phải dạy cho học sinh của mình hiểu một cách sâu sắc triệt để kiến thức toán học mà mình trình bày, phải biết khai thác kết quả quả của một bài toán hay một kiến thức toán học và biết vận dụng những kiến thức cơ bản để làm bài tập cũng như giải quyết những vấn đè thực tiên . Có như vậy học sinh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc chiến thắng và từ đó tạo nên hứng thú học toán Cũng trong quá trình tìm tòi khai thác các em sẽ tìm và  phát minh được nhiều tri thức toán học mới có ý nghĩa góp phần làm giàu thêm hệ thống kiến thức Toán học khổng lồ. Như vậy kỹ năng khai thác bài toán rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để học sinh có được kỹ năng này ? 

Đề tài “Không Chỉ Dừng Lại Ơ Bảy Hằng Đẳng Thức !” không ngoài mục đích hình thành cho các em kỹ năng trên và tạo cho học sinh hứng thú học toán nói chung cũng như thấy được nhũng ứng dụng tuyệt vời của các hằng đẳng thức vào giải các dạng toán nói riêng.

Qua những kiến thức và hình thức  tư duy trong đề tài mà tôi đưa ra sẽ tác động rất lớn đến suy nghĩ về học toán và giải toán của các em học sinh và các em cũng thấy được học toán không chỉ dừng lại những kiến  thức đã biết mà chúng ta phải luôn luôn tìm tòi khai thác chúng.

Không những thế đề tài này còn  đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh vì thực tế với học sinh lớp 8, lớp 9 trong trường khi học và vận dụng các hằng đẳng thức trên thì rất lúng túng và nhầm lẫn khá nhiều thậm chí nhiều học sinh chỉ biết vận dụng những hằng đẳng thức một cách thụ động …trong khi đó đây lại là một công cụ quan trọng để giải nhiều loại toán quan trọng. Mà trong đó một trong những  nguyên nhân lớn dẫn tới sai của học sinh là do các em chưa nắm rõ hết bản chất của từng hằng đẳng thức, các Em không thấy được các dạng khác tồn tại khác nhau, cũng như chưa thấy được sự biến hóa của mỗi hằng đẳng thức do đó áp dụng chúng rất khó khăn. 

Mặt khác các tài liệu tham khảo chưa phân dạng cũng như trình bày nhiều về các ứng dụng mở rộng của các hằng đẳng thức do đó để khắc phục được những lỗi , hạn chế trên .

Qua quá trình dạy học và theo giỏi và áp dụng tôi xin đưa ra bài viết này và tin rằng nó sẽ giúp cho các em học sinh hiểu sâu thêm về các hằng đẳng thức để có thể áp dụng chúng dễ dàng hơn và phát triển cho các em kỹ năng khai thác bài toán. 

Trên đây chính là lí do để Tôi chọn đề tài.

II.         MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
  1. Mục Đích 


Tìm hiểu cách dạy một số kiến thức liên quan tới bảy hằng đẳng thức đáng nhớ của giáo viên ,cũng như thực trạng tiếp thu của học sinh ở một số lớp 8 và lớp 9

 => nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó.Từ đó đề suất một số phương pháp dạy học để học sinh có thể tiếp thu và mở rộng kiến thức một cách toàn diện đồng thời hình thành ở học sinh thế giới quan, nhân sinh quan khoa học góp phần thực hiện tốt mục tiêu dạy học trong nhà trường.  

  2 .   Nhiệm Vụ  

 
-Xây dựng cơ sở lý luận về PHDH liên quan tới đề tài


-Giới thiệu thêm những hệ quả và ứng dụng của hệ quả được suy ra từ bảy hằng đẳng thức trình bày trong sgk Toán 8 tập I. Qua đó mở rộng ,đào sâu vấn đề đang giải quyết.


-Bước đầu có ý kiến đề suất PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học học nói chung và môn toán nói riêng.     
 

  II . ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 

     1. Đối tượng nghiên cứu

- Không chỉ dừng lại ở bảy hằng đẳng thức đáng nhớ !
      2. Khách thể nghiên cứu:
Nghiên cứu lực học của học sinh lớp khối 8 (8e) và khối 9 (e, d)  trường Eahu qua các tiết giờ dạy trên lớp,  các tiết dự giờ các tiết dạy thay, qua bài làm kiểm tra của học sinh , qua những giáo viên  nói chung và giáo viên dạy toán hiện tại và những năm trước nói riêng .

II.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp đọc sách và tham khảo tài liệu .

- Phương pháp thực nghiệm .

- Phương pháp điều tra .

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động .

- Phương pháp trò chuyện . 

- Phương pháp xử lý số liệu . 

III. GIẢ THIẾT KHOA HỌC

               Chất lượng dạy học được đánh giá thông qua chất lượng học tập của học sinh, tuy nhiên quá trình học tập là quá trình lâu dài và rèn luyện  thường xuyên.  

           Hứng thú học toán  chỉ có thể hình thành khi người học thực sự chiếm lĩnh được tri thức, và hoạt động tích cực. Người học phải biến được những tri thức đã học thành cái của mình thông qua sự hướng dẫn  tận tâm, chu đáo, hiểu biết sâu sắc của giáo viên 

Phần Hai:   NỘI DUNG

I . CƠ SỞ LÍ LUẬN

 1.  Cơ sở lí luận của đề tài  

Thứ nhất Trí tuệ học sinh chỉ có thể phát triển khi người học phải luôn luôn suy nghĩ tìm tòi và nghiên cứu. Do dó học sinh muốn tiếp thu những tri thức khoa học nói chung và kiến thức toán học nói riêng phải trải qua một quá trình học tập và rèn luyện lâu dài, phải trực tiếp bắt tay vào việc giải các bài toán cụ thể. 

Thứ hai Tri thức Toán học  không bao giờ là hữu hạn nó luôn mang lại nhiều điều mới mẽ cho những người biết tìm tòi khai thác nên việc nắm vững  những kiến thức toán học sẽ  giúp học sinh biết khai thác đào sâu mọi vấn đề.

Thứ ba Người học vừa là chủ thể vừa là khách thể của quá trình dạy học. 

Thứ tư  là mục đích , nhiệm vụ dạy học môn toán trong nhà trường Thcs :” Hình thành ở học sinh khả năng tư duy tích cực, khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khía cạnh khác nhau, khả năng mở rộng đào sâu, hệ thống hóa kiến thức “.

Thứ năm là căn cứ váo nguyên tắc dạy học, ppdh môn toán, chương trình dạy học môn toán.

II .  THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN TRƯỜNG THCS EHU.
1. Tình Hình Chung :  

Qua quá trình thực dạy, trao đổi và theo giỏi tôi nhận thấy thực trạng học toán nói chung cũng như khả năng áp dụng, khai thác bảy hăng đẳng thức của học sinh còn nhiều bất cập như sau :

Khi kiểm tra các hđt thì đa số các em đều trả lời được. Nhưng khi hỏi học và vận dụng các hđt vào giải toán thì khó không? Có tới 70% học sinh khối 8 và 9 đều trả lời là khó.

Khi hỏi các em có thích làm các bài toán có sử dụng các hđt để giải không? (phân tích đa thức thành nhân tử, bài toán chứng minh , tìm x, tính giá trị của biểu thức …). Thì có tới khoãng 50% hs trả lời là không thích. Khi hỏi vì sao? Các em trả lời vì khó hoặc không biết sử dụng như thế nào cả.

Khi hỏi ngoài bảy hđt trên các em có mở rộng thêm được hđt nào nữa không? Thì 75% hs trả lời là không biết mở rộng theo hướng nào cả nên không tìm thêm được hđt nào nữa, có học sinh thì bỡ ngỡ trước câu hỏi này….

Mặt khác , nhiều Em học sinh khi học qua các hđt trong sgk thì các Em mới chỉ lướt qua lý thuyết và làm bài tập ngay do đó rất nhiều Em không nắm được bản chất của lý thuyết và khi giả thiết bài toán thay đổi thì các Em không biết làm thế nào. 

Chẳng hạn như khi học  hằng đẳng thức 
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 vì tính nóng vội nên khi yêu cầu các Em làm bài tập sau thì các Em rất lúng túng : 

Tính giá trị của biểu thức : 
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với x = 1,375 và y = 1,25.

Khi đó các em giải như sau : Thay x = 1,375 và y = 1,25 vào A ta có : 
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Ta thấy với cách giải này việc tính toán rất phức tạp và rất dễ dẫn tới sai sót. Nguyên nhân là do các em không biết vận dụng hằng đẳng thức trên theo chiều ngược để thu gọn A  đó là 
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rồi mới thay x và y vào.

Hoặc có trường hợp yêu cầu các em làm bài toán sau :

Cho a + b + c = 0  Cmr 
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 với bài này da số các em không làm được nhưng thực ra để giải nó thì không có gì khó khăn. (lời giải phần sau). Từ những ví dụ trên có thể thấy rằng mức độ vận dụng  bảy hằng đẳng thức của học sinh còn yếu.

Qua bài làm nhiều học sinh tôi thấy các em còn rất lúng túng khi cho các em làm một bài toán cùng dạng bài toán vừa giải mà giả thiết của nó có thay đỗi chút ít. 

Ví dụ như yêu cầu các em khai triển 
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thì các em làm được nhưng yêu cầu khai triển 
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thì rất ít em làm được.

Hoặc có khi yêu cầu các em thu gọn phân thức 
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thì các em rất tốt kể cả học sinh yếu nhưng yêu cầu rút gọn phân thức 
[image: image9.wmf]2
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 thì nhiều em lúng túng trong việc phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử.

Hoặc có trường  hợp yêu cầu các em chứng minh : 
[image: image10.wmf]22
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 thì nhiều em không thấy được tính chất của hằng đẳng thức 
[image: image11.wmf](
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 nên không biết chuyển 2xy ở Vp của bđt thức trên để giải. Nhưng khi gv hướng dẫn thì các em làm rất tốt và có thể làm được nhiều dạng tương tự khác nữa……

Một số học sinh khá cũng mới chỉ vận dụng các hđt với mực độ thụ động. Khi cho các em học sinh khá giỏi làm các bài toán như :

 + Rút gọn biểu thức 
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 + Cho 3 số nguyên a, b, c thỏa 
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thì các em không thể làm được trong khi đó những bài toán dạng này về lời giải không quá khó so với kiến thức và trình độ của các em , đây cũng là một thực trạng phổ biến.

Nguyên nhân là : 

+ Các em chưa biết xâu chuỗi các nội dung cơ bản của từng phần, chưa thây hết các thuộc tính  của mỗi hằng đẳng thức. Chưa có kỹ năng khai thác lý thuyết….

+ Trong dạy học giáo viên chưa chú trọng đến vấn đề khai thác bài toán cho học sinh. Chưa giới thiệu được các dạng có thể có của các hằng đẳng thức.

+ Các tài liệu, bài tập tham khảo chưa chỉ rõ việc vận dụng các hđt trong giải các bài toán cụ thể.

         2.  Thực Trạng Về Chất Lượng Môn Toán Trường Thcs Ehu Năm Học 2007 – 2008 .

	
Tỉ Lệ

LớP
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	T.Bình
	Yéu -Kém

	
	
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%
	Sl
	%

	Khối 9
	
	04
	2.1
	35
	18
	78
	41
	74
	38.5

	Khối 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 9D
	36
	02
	5.6
	13
	36
	18
	50
	3
	8.3

	Lớp 9E
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 8E
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   3 . Vài Nét Về Tình Hình Trường Lớp :

  3.11 . Đặc điểm tình hình:

     a. Thuận lợi: 

Trường THCS Ehu đóng trên địa bàn xã Eahu thuộc huyện Cư Kuin, cách thành phố Buôn Ma Thuột 35km về phía Tây. Trường được thành lập năm 1997.

Hiện nay trường có khoãng 50 tổng số CB-GV-NV với 22 lớp, số lượng học sinh gần 1000 em, trong đó:

Khối lớp 6 có 06 lớp có khoãng  250 HS

Khối lớp 7 có 05 lớp có khoãng  225 HS

Khối lớp 8 có 06 lớp khoãng 264
 HS

Khối lớp 9 có 05 lớp
 khoãng 200 HS

 
Hầu hết đội ngũ giáo viên của trường đều là những người đạt chuẩn và trên chuẩn, trẻ, nhiệt tình và có tâm huyết với nghề, có nhiều giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

Đa số học sinh là người Huế có tinh thần hiếu học, chăm ngoan.

Các cơ quan chính quyền xã và các bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc học của con em mình nên tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa phhs với nhà trường.

    b. Khó khăn : 

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, đó là:

· Thiếu phòng học, phòng chức năng, khuôn viên chật hẹp, trang thiết bị nghèo nàn …

· Học sinh đại đa số là con em các gia đình làm nông nghiệp, ở xa trường, kinh tế yếu kém, ít có điều kiện cho con em học tập đầy đủ.

· Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều tệ nạn đã và đang xâm nhập ảnh hưởng đến các em – khó khăn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho các em của nhà trường.

· Đại bộ phận giáo viên ở xa, mới ra trường  nên chưa thực sự có kinh nghiệm và cũng chưa an tâm công tác .

Những khó khăn trên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em nói chung và chất lượng học tập môn toán nói riêng.

· Từ những thực trạng về chất lượng môn toán và nhũng thuận lợi, khó khăn trên để khắc phục tôi đưa ra một số biện pháp khắc phục như sau :

· Về phương pháp giảng dạy:

· Luôn luôn tạo cho học sinh thói quen tìm hiểu thật kỹ lý thuyết trước khi tiến hành giải bất kì bài toán nào. Khi giải toán phải cho các em tiến hành đầy đủ các bước cần thiết khi giải một bài toán, phải yêu cầu các em làm nhiều bài toán tương tự với những giả thiết và yêu cầu khác nhau. Tạo cho học sinh thói quen tự suy nghĩ, nghiên cứu để tự mình đi đến lời giải, tự tìm tòi ra tri thức mới tự đặt được bài toán tương tự hoặc bài toán tổng quát..

·  Luôn tạo cho học sinh hứng thú học tập….

· Về các điều kiện khác:

· Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh công tác truyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phụ huynh về công tác XHHGD,cần làm cho phụ huynh hiểu rằng: Muốn thoát khỏi điều kiện kinh tế yếu kém thì chẳng có con đường nào khác là đầu tư, tạo mọi điều kiện cho con em họ học tập thật tốt.

· Động viên, khuyến khích kịp thời các gương học tốt. Nêu gương điển hình và phê bình những học sinh chưa có động cơ học tập đúng đắn không chỉ trong trường mà phải sâu rộng trong tất cả các thôn buôn. Có như vậy chắc chắn việc học của học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến.

Trên đây là những nhận định và những ý kiến chủ quan của cá nhân tôi trong quá trình giảng dạy tôi đã nghiệm thấy. Tuy không phải là một đề tài nghiên cứu khoa học, nhưng tôi cũng mạnh dạn đưa ra trong bài viết này và mong muốn được chia sẻ. Bởi lẽ, sản phẩm của dạy học không giống như bất cứ một loại sản phẩm hàng hóa nào, để có được sản phẩm tốt thì lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tất nhiên, việc suy xét bài toán theo hướng khai thác kết qủa cũng như việc mở rộng các hừng đẳng thức như bài viết của tôi không phải với  bất cứ đối tượng học sinh nào cũng phù hợp . Xong, không vì thế mà chúng ta lại bỏ qua công việc này.

III.  NỘI DUNG CỤ THỂ.
Trong chương trình Sgk Toán 8 tập I đã trình bày bảy hằng đẳng thức đáng nhớ đó là : 
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và những ứng dụng quan trọng của nó trong việc giải nhiều dạng toán của lớp 8 lớp 9.  Tuy vậy nếu chỉ dừng lại ở mức độ Sgk đã trình bày cho học sinh thôi thì thật là đáng tiếc  vì nếu nghiên cứu kĩ bảy hằng đẳng thức trên chúng ta sẽ có nhiều kết quả thú vị.                                                                                       Qua quá trình dạy học và tham khảo tôi xin đưa ra một số kết quả thú vị từ việc khai thác bảy hằng đẳng thức trên và những ứng dụng quan trọng ý nghĩa và bất ngờ mới này , để cùng trao đổi với quý thầy cô giáo dạy toán và những ai yêu thích toán. Hi vọng rằng đây sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích trong việc bồi dưỡng cho học sinh .

   1 ) Khai thác hđt : “ 
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 * Nhận xét :  Hằng đẳng thức trên xét tổng đại số gồm hai hạng tử , tương tự hằng đẳng thức trên ta xét với 3 hạng tử thì có kết quả sau:

+   1.1     
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Với hướng phân tích trên thì có thêm nhiều hằng đẳng thức mới nữa. Cụ thể:

+  1.2     
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+  1.3  
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+   1.4  
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Nếu như các em học sinh mà có thể khai thác hai hằng đẳng thức cơ bản trên để tìm ra được những hằng đẳng thức mới thú vị này chắc hẳn các em sẽ vui lắm hứng thú học tập lắm. Cái thú vị của sự khai thác trên còn được thể hiện ở việc khai thác những hằng đẳng thức mới này vào việc giải một số dạng toán khác nhau mà cụ thể là những bài toán sau :

1.1 . Bài toán 1 . 

 Chứng minh 
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* Nhận xét : Nếu như học xong hai hằng đẳng thức 1 và 2 mà yêu cầu học sinh làm bài tập này thì đến học sinh khá giỏi cũng lúng túng, nhưng nếu áp dụng kết quả khai thác   1.1 trên thì lời giải bài này sẽ không mấy khó khăn.

Giải

Ta có 
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 áp dụng hđt   1.1  ta có : 

Vt = 
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Khai thác kết quả Bài toán 1 bằng cách cho thêm điều kiện về a, b c ta có Bài toán 1.1 thú vị như sau :

1.1.1 Bài toán 1.1

 
Cho a + b + c = 0 (
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- Nhận xét : Thoạt nhìn thì thấy bài toán thật khó thế nhưng nếu để ý chút ít ta có  ngay với 

a + b + c = 0 và a.b.c 
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0 => 
[image: image30.wmf]2()

abc

abc

++

=

0. 

Kết hợp với bài 1 ta có ngay lời giải như sau :

Giải

     Ta có 
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Mà a + b + c = 0 và a.b.c 
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 => Vt = 
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+ Tiếp tục thay đổi điều kiện  : 
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1.1.2  Bài toán 1.2 

Cho 
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Giải

Sử dụng kết quả  bài toán 1.1 trên ta có : 

Vt = 
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+ Và nếu thay a ,b ,c bởi bộ 3 số  
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 thì ta lại thu thêm được một bài toán thú vị như sau : 
1.1.3  Bài toán 1.3 Cho 
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Giải

Sử dụng kết quả bài 1.2  ta có : 
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+ Qua những kết quả trên ta thấy rằng những ứng dụng của hddt mới khai thác được không phải là nhỏ, chính những kết quả bất ngờ này là phương pháp tuyệt vời để tạo nên hứng thú học tập, kích thích tính sáng tạo cho các em  học sinh. 

Tiếp tục như vậy chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều bài toán cùng dạng thú vị góp phần tạo thêm hứng thú học tập cho học sinh và làm giàu thêm tri thức toán học. Chẳng hạn như những bài toán sau : 

1.2  Bài toán 1.2
Cho 
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* Nhận xét : Giờ đây yêu cầu bài toán có khác tuy nhiên nó vẫn có dạng như bài toán 1. đó là 
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 được thay bằng 
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 , vận dụng hđt 1.2 ta có ngay lời giải như sau : 
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+ Nếu thêm điều kiện c – a –b = 0 cho bài toán trên ta có bài toán sau :

1.2.1  Bài toán 2.1
Cho 
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 và c – a –b = 0, chứng minh 
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+ Cũng từ hđt  1.3 ta có bài toán sau :

1.3  Bài toán 1.3
Cho 
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Hoặc cho 
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+ Bài toán có thể giải như sau : 
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Vì 
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* Trên đây là một số kết quả cũng như bài toán mà tôi tích lũy được, tùy theo điều kiện của lớp học quý thầy cô đưa ra những tình huống cụ thể để giới thiệu tới học sinh các kiến thức này sao cho hiệu quả nhất.

    Tương tự với những hđt thức khác chúng ta cũng có những kết quả bất ngờ và thú vị  như sau :

 Không chỉ dùng lại ở đó nếu chịu khó suy nghĩ thêm tí nữa ta sẽ thu được nhiều két quả bất ngờ ở những hằng đẳng thức sau. 

2 . Khai thác hđt “ 
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* Ta phát triển 2 hằng đẳng thức trên, áp dụng với 3 hạng tử sẽ có được những hằng đẳng thức mới sau:
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Tương tự ta có : 
 + 2 . 2 
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+ 2 . 3 
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*   Từ  2.1   ta có kết quả quan trọng sau : 
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Vậy ta có : 

* 2.1.1 
[image: image70.wmf](
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* 2.1.2  
[image: image71.wmf](
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*2.1.3  
[image: image72.wmf](
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Những kết quả mới này nếu như chúng ta biết khai thác nó thì sẽ tạo ra vô vàn điều thú vị bất ngờ. Thật vậy từ  2.1.2 ta có :  

*  
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 Hoặc từ  2.1.3 ta có tính chất quan trọng sau : 

 +   Tính chất 

*  
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Giải các bài toán sau đây chúng ta càng thấy được sự bí ẩn và nhiều điều kì diệu đằng sau những công thức tưởng như khó chịu và phức tạp này .

Bài toán 2.1.

Rút gọn biểu thức sau : 
[image: image81.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

3333

Aabcabcbcacab

=++-+--+-++-


* Nhận xét : Ta thấy nếu như khai triển từng hạng tử của A rồi thu gọn thì cực kì phức tạp do đó để thuận lợi ta đặt ẩn phụ .

Giải

Đặt :     
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 theo 2.1.2 ta có 
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+ 
Trong lời giải bài toán Tôi đã sử dụng yếu tố phụ x, y, z với mục đích để giảm độ phức tạp của bài toán và đặcbiệt là dựa vào hdt 2.1.2  được rút ra ở trên chúng ta nhanh chóng có kết quả. Việc dùng ẩn phụ ( yếu tố phụ ) rất có ý nghĩa trong việc giải nhiều bài toán mà mỗi chúng ta cần phải chú ý rèn luyên cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Giống như nhà toán học 

Pô-Li-A đã từng khẳng định “ Yếu tố phụ như một nhịp cầu đê nối bài toán cần tìm ra cách giải với bài toán đã biết cách giải”. Nếu như trong dạy học đặc biệt dạy học tự chọn gv hướng dẫn cho hs rút ra được hđt 2.1.2  thì bài toán khó này sẽ không còn khó nữa , như vậy thì tốt biết chừng nào cho các em học sinh.

+ Xét tiếp với bài toán sau : 

Bài toán 2.2 
Cho 3 số nguyên a, b, c thỏa 
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* Nhận xét để giảm độ phức tạp của bài toán ta đặt ẩn phụ.

Giải

Nhận thấy 
[image: image87.wmf]0
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ta đặt ẩn phụ : 
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Vì   
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* Giải tương tự như bài toán trên ta có thể giải được hai  bài toán tổng quát sau : 

Bài toán 2.2 .1 
Cmr p là số nguyên tố lẻ thì 
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Bài toán 2.2 .2
Cmr p là số nguyên tố lẻ thì 
[image: image94.wmf](
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+ Một ứng dụng khác của các kết quả trên được thể hiện trong lời giải các bài toán sau :

Bài toán 2.3. 

Biết  
[image: image95.wmf](
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+ Thoạt nhìn thì thật khó để tìm được hướng chứng minh bài toán này nhưng nếu khéo léo sử dụng tính chất  
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 thì bài toán sẽ đơn giản đi rất nhiều.

Giải

Vì 
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Mặt khác 
[image: image106.wmf](
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Do đó  :    
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Bài toán 2.3. 

Cho 
[image: image110.wmf](
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 đúng với n = 1,2,3. Chứng minh (1) đúng 
[image: image111.wmf]nN

"Î


* Nhận xét : Đây là một bài toán tổng quát khó, với trình độ học sinh thcs khó có thể lĩnh hội hết tuy nhiên tôi cũng trình bày ra đây để chúng ta thấy được nhũng ứng dụng của những kết quả trên. 

Giải

Với n = 1, 2, 3, lần lượt ta có : 
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Từ 
[image: image113.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

222222

222

xyzabcxyzxyyzxzabcabbcac

Þ++=++Û+++++=+++++



[image: image114.wmf]xyyzxzabbcac
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Từ 
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Từ (2), (5), (6) ta có hệ sau:   (I) 
[image: image117.wmf]xyzabc

xyyzzxabbcac

xyzabc

++=++

ì

ï

++=++

í

ï

=

î

.

Khi đó x, y, z chính là nghiệm của  phương trình sau : 
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      (có thể tham khảo cách giải chi tiết của hệ (I) ở tài liệu “Toán cao cấp 
[image: image119.wmf]1
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Như vây ta thấy (x , y , z) là một hoán vị của (a , b , c) do đó : 
[image: image120.wmf]nnnnnn
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 đúng với mọi số tự nhiên n.

+ Những hằng dẳng thức trên còn được sử dụng để thực hiện một số phép biến đỗi đại số và cụ thể ở đây là trục căn thức bậc 3 ở mẫu số.

Ta xét bài toán sau :

Bài toán 2.3. 

Trục căn thức ở mẫu biểu thức sau : 
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* Nhận xét : Nhờ có hđt 2.1.3  và x.y.z =1 ta dễ dàng tìm được lượng liên hợp là :
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. Nhân cả tử và mẫu của A ta có ngay kết quả.

Giải

Theo hđt  2.1.3 ta có : 
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Nên để trục căn thức ta nhân cả tử và mẫu của biểu thức A với :     
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 Vì 
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Từ kết quả bài toán này dễ dàng giải được các bài toán sau ; 

Bài toán 2.3.1

Trục căn thức ở mẫu biểu thức sau : 
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Bài toán 2.3.2

Trục căn thức ở mẫu biểu thức sau : 
[image: image131.wmf]333
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 với 
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*  Tương tự các thầy cô giáo có thể đề ra nhiều bài toán khác , góp phần bồi dưỡng thêm kĩ năng trục căn thức ở mẫu cho các em học sinh khối 9.

+ Ứng dụng của những hđt trên còn thể hiện ở bài toán sau :

Bài toán 2.4

Biết 
[image: image133.wmf](
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 Tính giá trị của biểu thức sau :  
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* Nhận xét : Bài toán tính giá trị của biểu thức trong trường hợp này không phải là dạng thay số như các bài toán cùng dạng mà các em học sinh thường làm. Do đó để giải được bài này đòi hỏi chúng ta hướng cho các em kết hợp với giả thiết và biến đổi biểu thức B sao cho các hạng tử hoặc nhân tử của B rút gọn cho toàn bộ cho nhau, để làm được điều này chúng ta phải cần đến kết quả mở rộng trên. Mà cụ thể như sau: 

Giải

Vì     
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[image: image136.wmf]333
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+ Thật bất ngờ , đây chính là phản ứng của nhiều em học sinh mà khi tôi hướng dẫn các em tìm lời giải bài toán này . Vì các em không nghĩ rằng lời giải lại đơn giản đến như vậy . Đúng là “Không có bài toán nào quá khó cả mà chỉ là chúng ta không biết chia nhỏ bài toán đó thành nhiều bài toán nhỏ dễ hơn mà thôi”.  

+ Tương tự có thể giải dễ dàng một số  bài toán sau: 

Bài toán 2.5

   Biết 
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 Tính giá trị của biểu thức 
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Giải
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Bài toán 2.6

Biết 
[image: image140.wmf]33

31

abab

+=-

.Tính giá của biểu thức A = a + b

Giải

Ta có :  
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Bài toán 2.7

Biết 
[image: image142.wmf]33
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.Tính giá của biểu thức A = a - b

Giải

Ta có :  
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Bài toán 2.8

Biết 
[image: image144.wmf](
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Tính giá trị của biểu thức : 
[image: image145.wmf]111
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Giải

Ta thấy 
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Mặt khác 
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+ Trường hợp 1 : 
[image: image149.wmf]x + y + z = 0 
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+ Trường hợp 2 : 
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Bài toán 2. 9

   Biết 
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*  Để giải bài toán này không phải dễ. Tuy nhiên nếu chúng ta biết sử dụng tính chất (2) được trình bày ở trên thì ta có thể khử được a ,b , c trong biểu thức A. Cụ thể như sau:

Giải

Ta có : 
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 Mặt khác 
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Mà 
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Vậy 
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+ Ở bài toán này ta đã khéo léo đưa 
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 để có thể thu gọn a , b , c một cách dễ dàng.

Một ứng dụng khác của những hằng đẳng thức trên nữa là vận dụng trong việc giải phương trình . Được thể hiện ở các bài toán sau : 

Bài toán 2. 10    Giải các phương trình sau :

a) 
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b) 
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+ Nhận xét : Đây là các phương trình bậc ba , để giải chúng thì có thể đưa các phương trình trên về dạng phương trình tích . Ở đây tôi xin đưa ra một cách giải khác trên cơ sở vận dụng những hđt trên. Cụ thể lời giải như sau : 

Giải

a) 
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Vậy nghiệm của phương trình là : x = 1 và x = -2.

b) 
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Vậy nghiệm của phương trình là : x = 2 và x = -4.

* Dưới góc độ khác ta có thể hướng dẫn học sinh giải bài toán khó sau một cách dễ dàng. 

Bài toán 2. 11    Giải phương trình sau :

a)  
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Giải
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Ta có   
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Vậy nghiệm của phương trình là 
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b) Đặt 
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Vậy nghiệm của phương trình là x = 2.

* Từ  các bài toán  giải phương trình trên ta có thể đưa ra nhiều bài toán tương tự để các em học sinh vận dụng thành thạo hơn.

IV Một Số Kết Quả Ban Đầu


Qua thời gian dạy học toán 8 và tự chọn toán 8 năm học 2006 – 2007, và dạy học toán 9 năm học 2007 – 2008  Tôi đã lồng ghép một số kiến thức trong đề tai vào dạy học và đã thu được một số kết quả khả quan cụ thể :


 Từ thực trạng đa số học sinh không có hứng thú giải các dạng toán có sử dụng hđt ở lớp 8e thì sau này có tới khoãng 65% hs trong lớp cảm thấy thích thú khi được làm các bài toán dạng như trong đề tài.


Nhiều hs đã chủ động khai thác và mở rộng các kiến thức cơ bản được tiếp thu trên lớp. 


Khi được yêu cầu về nhà hãy đặt thêm các bài toán tương tự , hoặc tìm ra những kiến thức tổng quát khác thì có tới 80% hs đã tích cực suy nghĩ và làm bài. Đặc biệt là hs lớp 9D.

 
Vì thời gian thực dạy tự chọn và toán khối 8 và khối 9 không nhiều nên có nhiều phép màu của đê tài mang lại vẫn chưa được khai thác. Do đó bản thân chưa đánh giá hết được ý nghĩa của đè tài trong dạy học, tuy nhiên có thể khẳng định rằng tác động của đè tài tới hứng thú học toán của các em học sinh là không nhỏ.

Phần Ba : KẾT LUẬN CHUNG

Trên đây là một số hằng đẳng thức và những ứng dụng của chúng mà trong chương trình sgk cũng như một số tài liệu chưa có điều kiện gới thiệu mà được tôi cụ thể qua những bài toán và những lời giải của những bài toán đó. Đề tài của tôi không đi sâu vào việc phân tích lời giải bài toán cũng như việc hướng dẫn học sinh tìm lời giải bài toán, mà tập trung vào việc phân tích và chỉ ra những kiến thức mở rộng của các hằng đẳng thức và những ứng dụng của nó . Với mục đích tạo nên hứng thú học toán  và kích thích tính sáng tạo của các em học sinh.

Vì là những kiến thức mở rộng nên nó có tính nâng cao, do đó cũng tùy theo từng điều kiện của lớp học mà chúng ta lựa chọn những kiến thức hay bài toán sao cho phù hợp với trình độ của các em tránh tư tưởng  nản chí cho các em học sinh. Vì sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như năng lực chuyên môn nên trong quá trình viết đề tai còn rất nhiều thiếu sót và thiếu logic trong toán học cũng mong quý thầy cô chân tình góp ý. Không nhằm ngoài mục đích cùng nhau rèn luyện để nâng cao chuyên môn và xây dựng đội ngũ thầy cô giáo có kiến thức , giàu kinh nghiệm , ham học hỏi và yêu nghề.

Mặt khác trên đây là những phân tích chủ quan của băn thân do đó nếu tiếp tục suy xét và khai thác nữa chúng ta sẽ thu được nhiều bài toán cùng loại hoặc tương tự phù hợp cho đối tượng học sinh lớp 8 hoặc 9 … 

Chân trọng cám ơn Hội đồng khoa học Trường THCS Eahu đã công nhận Skkn “Đặc biệt hóa và tổng quát hóa trong một số vấn đề Toán học”  được viết trong năm học 2006 – 2007.

Xin được thay lời kết bằng lời của một nhà giáo khá quen thuộc đối với chúng ta – Vũ Hữu Bình : “Không dừng lại ở một bài toán đã giải. Hãy tìm thêm các kết quả thu được sau mỗi bài toán tưởng chừ ng như đơn giản, đó là tinh thần để tiến công trong học toán, đó là phẩm chất mà mỗi người làm toán cần phải rèn luyện”.

   Eahu , tháng 04 năm 2008


                                      Người thực hiện 




                                                           Nguyễn Trường Kỳ 
PHỤ LỤC

Trong quá trình viết bài, tôi đã sử dụng một số tài liệu sau:


- Sách giáo khoa toán 8 tập 1 và tập 2


- Sách giáo khoa toán 9  tập 1 và tập 2

            - Sách bài tập toán 8 tập 1 và tập 2


- Sách bài tập toán 9 tập 1 và tập 2

- Bài tập nâng cao và chuyên đề toán 8 , 9 (Bùi Văn Tuyên)

- Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 và tập 2 ( Vũ Hữu Bình )

- Thực Hành giải toán ( Vũ Dương Thũy , sách dành cho hệ cao đẳng sư phạm).

- Sáng tạo trong giải toán phổ thông ( Nguyễn Hữu Điền)

- Kinh nghiệm dạy toán và học toán (Vũ Hữu Bình)
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